Tiết 41: Bài 39- BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
                  
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức
      - Cấu tạo trong của thận, hiểu và nắm được vi thể thận là đơn vị chức năng.
 - Chức năng lọc máu hình thành nước tiểu.
  - Nêu quá trình bài tiết nước tiểu
2. Năng lực
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
- Các năng lực chuyên biệt: năng lực kiến thức cơ thể người và vệ sinh, năng lực thực nghiệm về cơ thể người.
- Các kĩ năng chuyên biệt: quan sát tranh
3. Phẩm chất
- Trung thực, kiên trì, hợp tác trong hoạt động nhóm.
- Chăm chỉ nghiên cứu tài liệu, sgk để tìm hiểu trước các nội dung kiến thức mới có trong bài học.  Nhân ái, trách nhiệm và hợp tác giữa thành viên trong nhóm.
4. Định hướng phát triển năng lực
-  Năng lực tự học
-  Năng lực giải quyết vấn đề
-  Năng lực hợp tác
-  Năng lực tư duy sáng tạo
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Tranh vẽ theo sách giáo khoa
- Học sinh: Tìm hiểu trước bài
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động khởi động (HS hoạt động nhóm)
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho hs
- GV yêu cầu HS lên ghi chú thích cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu trên tranh câm.
- HS dựa vào kiến thức bài cũ, xác định các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu trên tranh.
- HS 2 nhóm lần lượt lên ghi chú thích trên tranh.
- GV nhận xét hoạt động của các nhóm, chỉnh sửa kiến thức.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Mục tiêu: 
- Cấu tạo trong của thận, hiểu và nắm được vi thể thận là đơn vị chức năng.
- Chức năng lọc máu hình thành nước tiểu.
- Nêu quá trình bài tiết nước tiểu.
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	HĐ1: Tìm hiểu sự tạo thành nước tiểu
- HS hoạt động nhóm (chia lớp thành 3 nhóm)
B1:GV Treo sơ đồ H.39.1 và giới thiệu qua về sơ đồ

 - Yêu cầu HS mỗi nhóm thảo luân một câu hỏi: 
   Câu 1: Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào? Sản phẩm là gì? Diễn ra ở đâu?
   Câu 2: So sánh nước tiểu đầu và máu?
   Câu 3: So sánh nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức?
B2:HS các nhóm làm nhiện vụ
B3:Đại diện của từng nhóm báo cáo kết quả
( Sản phẩm gợi ý của câu hỏi 2 và 3)
	Nước tiểu đầu
	Máu

	- Khống có protein
- Không có các tế bào máu
	- Có protein
- Có các tế bào máu 



	Nước tiểu đầu
	Nước tiểu chính thức

	- Nồng độ các chất hoà tan loãng hơn.
- Chứa ít các chất ặn bã và chất độc hơn
- Còn nhiều chất dinh dưỡ
g.
	- Nồng độ các chất hoà tan  đặc hơn
- Chứa nhiều chất cặn bã và nhiều chất độc hơn.
- Gần như không còn chất dinh dưỡng.


B4:GV cho các nhóm nhận xét, sau đó GV nhận xét giúp HS hình thành kiến thức.

HĐ2: Tìm hiểu quá trình thải nước tiểu
- HS hoạt đông cá nhân
B1:GV cho HS quan sát hình 38.1 sơ đồ cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu.
- GV đặt vấn đề: Tại sao sự lọc nước tiểu diễn ra liên tục còn sự thải nước tiểu thì lại gián đoạn? 
B2+3:HS quan sát hình, dựa vào thông tin sgk để trả lời: 
  + Nước tiểu chính thức theo ống góp vào bể thận, qua ống dẫn nước tiểu xuống bóng đái, khi lượng nước tiểu trong bóng đái lên tới 200ml, làm tăng áp suất trong bóng đái gây buồn tiểu.
  + Nước tiểu được thải ra ngoài nhờ hoạt động của cơ bóng đái, cơ vòng ống đái và cơ bụng.
B4:GV nhận xét, kết luận
- GV Y/c HS đọc ghi nhớ sgk        
	I. Sự tạo thành nước tiểu









- Nước tiểu được hình thành ở các đơn vị chức năng của thận.gồm 3 quá trình:
+ Quá trình lọc máu ở cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu
+ Quá trình lấp thụ lại các chất cần thiết: chất dinh dưỡng, nước, các ion...diễn ra ở ống thận.
+ Quá trình bài tiết tiếp các chất độc và các chất không cần thiết để tạo thành nước tiểu chính thức diễn ra ở ống thận












II. Thải nước tiểu 
  - Nước tiểu chính thức theo ống góp vào bể thận, qua ống dẫn nước tiểu xuống bóng đái, khi lượng nước tiểu trong bóng đái lên tới 200ml, làm tăng áp suất trong bóng đái gây buồn tiểu.
  - Nước tiểu được thải ra ngoài nhờ hoạt động của cơ bóng đái, cơ vòng ống đái và cơ bụng.


3. Hoạt động luyện tập
Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu kiến thức
 - Học sinh hoạt động cặp đôi
- Gv yêu cầu HS trao đôi cặp đôi trả lời các câu hỏi sau:
+ Quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận? Tại sao chúng ta cần uống đủ nước mỗi ngày?
+ So sánh sự khác nhau giữa nước tiểu đầu, nước tiểu chính thức và máu?
- Đại diện HS báo cáo kết quả
- GV nhận xét, đánh giá kết quả và khen ngợi sự tiến bộ của một số HS trong lớp.
4. Hoạt động vận dụng
Mục tiêu: Vận dụng kiến thức giải quyết các tình huống trong thực tế
- Học bài theo vở ghi và câu hỏi trong sgk
- Trả lời câu hỏi sau:
+ Khi mót tiểu có nên nhịn lâu hay không ? vì sao?
HS: trả lời
GV: Nhận xét đánh giá và chuẩn kiến thức.
* Hướng dẫn về nhà:
- Đọc và tìm hiểu bài mới: “Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu”
- Đọc phần em có biết SGK
- Tìm hiểu bệnh viêm cầu thận và sức khỏe của bệnh nhân mắc bệnh viêm cầu thận trên địa bàn nơi em sinh sống.
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